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1 0957050011 Ngô Ngọc Dung Nữ 06/12/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

2 0957050013 Nguyễn Phúc Duy Nam 05/07/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

3 0957050014 Võ Hồng Đào Nữ 19/06/88 Long An 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

4 0957050016 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Nữ 03/09/91 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

5 0957050018 Nguyễn Đỗ Hạnh Nữ 15/01/91 Đăk Lăk 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

6 0957050019 Tiên Bội Hân Nữ 04/03/91 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

7 0957050021 Trương Thị Khánh Hiền Nữ 02/05/91 Khánh Hòa 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

8 0957050023 Vũ Hương Hoan Nữ 30/08/91 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

9 0957050025 Ngàn Phân Kíu Nữ 19/02/91 Đồng Nai 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

10 0957050027 Lâm Ngọc Linh Nữ 17/02/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

11 0957050030 Thái Hoàng Bảo Ngọc Nữ 12/03/91 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

12 0957050033 Huỳnh Nữ Thảo Nhi Nữ 19/01/91 Phú Yên 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

13 0957050033 Huỳnh Nữ Thảo Nhi Nữ 19/01/91 Phú Yên 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

14 0957050034 Vòng Sỳ Phát Nam 27/08/91 Đồng Nai 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

15 0957050040 Trần Hán Thành Nam 20/10/91 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy
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16 0957050042
Nguyễn Ngọc 

Hương
Thảo Nữ 19/07/91 Bến Tre 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

17 0957050052 Nguyễn Thanh Ph Trâm Nữ 04/12/90 Thừa Thiên Huế 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

18 0957050053 Trần T Hoàng Bích Trâm Nữ 29/09/91 Đồng Nai 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

19 0957050061 Nguyễn Thị Thúy Uyên Nữ 22/08/88 Đăk Lăk 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

20 0957050062 Hồ Thị Tường Vi Nữ 08/11/91 Bình Định 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

21 0957050064 Nguyễn Thị Thu Vương Nữ 04/07/91 Gia Lai 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

22 0957052002 Lê Hồng Anh Nữ 21/09/91 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

23 0957052006 Đặng Ngọc Bản Nam 06/06/91 Bình Định 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

24 0957052008 Hồ Bảo Chi Nữ 15/07/91 Bình Định 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

25 0957052015 Lê Thị Hoa Đăng Nữ 07/02/90 Bến Tre 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

26 0957052020 Nguyễn Thu Hiền Nữ 01/12/91 Long An 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

27 0957052022 Hồ Nữ Minh Hiếu Nữ 11/01/91 Đồng Nai 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

28 0957052031 Phan Thị Minh Nguyên Nữ 06/10/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

29 0957052037 Nguyễn Thị Hồng Quyên Nữ 15/10/91 Nam Định 2014 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

30 0957052043 Phan Lê Phương Thảo Nữ 03/01/91 Tp. Hồ Chí Minh 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

31 0957052045 Trần Thị Thẩm Nữ 31/08/91 Bình Định 2013 2009 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy


